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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 162 tấn, tăng 74,2%; Giấy tissue đạt lượng

1755 tấn, tăng 8,7%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng

18.528 tấn, tăng 8,9%; Giấy vàng mã đạt lượng 2.344 tấn, giảm 18,6% so với tuần

trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 875 tấn, giảm 20,6%; Giấy in & viết không

tráng đạt lượng 5.012 tấn, tăng 21,2%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 4.603 tấn,

tăng 6,6%; giấy tissue đạt lượng 922 tấn, giảm 34,8%; Giấy bao bì không tráng đạt

lượng 12.887 tấn, tăng 10,4%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 14.844 tấn, giảm 3,2%;

Giấy khác đạt lượng 3.021tấn, giảm 12.2% so với tuần trước.

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Xuất khẩu giấy các loại (tấn) Nhập khẩu giấy in, viết, in báo, tissue (tấn)

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác (tấn)
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 10/2019

Sản phẩm 15/T9 2/T10 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm)
350 - 370 350 - 370 0%

Medium (100 - 130gsm)
330 - 360 330 - 360 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 850 - 980 850 - 980
0%

Tissue (giấy khăn lau) 1040 - 980 1040 - 980
0%

In, viết (70gsm, ISO 95) 850 - 870 830 - 850
-2,1%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 10/2019

Sản phẩm 15/T9 2/T10 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 370 - 400 0%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 340 - 380 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 870 - 990 870 - 990 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1050 - 1160 1050 - 1160 0%

Duplex grey back (Đông nam Á) 460 - 480 450 - 470 -2,0%

Ivory Board (chất lượng cao) 990 - 1150 990 - 1150 0%

In, viết (70gsm, ISO> 90) 800 - 860 790 - 850 -1,2%

Nhập khẩu bột giấy và phế liệu giấy (tấn)

▪ Bột giấy, nhập khẩu đạt lượng 8.037 tấn, giảm 41.8% so

với tuần trước.

▪ Phế liệu giấy, nhập khẩu đạt lượng 48.733 tấn, tăng

5,6% so với tuần trước.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) so với tuần trước:

➢ Giá bột BHK Trung Quốc và BHK Nga, không thay đổi;

➢ Giá bột bạch đàn (BEK) giảm 15 RMB/tấn, giảm 0,3%.

Giá bột kraft gỗ mềm so với tuần trước:

➢ Giá bột (NBSK) Bắc Mỹ, BSK Nga, NBSK không thay đổi;

➢ Giá bột thông radiata (Chile) giảm 20 BRM/tấn, giảm 0,4%.

Giá bột giấy mức trung bình giao dịch nội địa Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy
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Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc trong 2 

tuần qua không có sự thay đổi giá ở cả hai 

loại bột tre và bã mía.

Nine Dragons xây dựng máy xeo giấy bìa mới (BM) tại Maylasia 

Công ty nhận định việc sản xuất lượng bột tái chế hạn chế ở nước ngoài không phải là một giải pháp tổng thể, lâu dài để giải quyết vấn đề RCP bị

cấm nhập khẩu vào Trung Quốc (dự kiến vào năm 2021).

Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào RCP trong nước (chất lượng kém hơn RCP nhập khẩu) đã khiến các nhà máy Trung Quốc khó khăn trong việc sản

xuất các loại các tông hòm hộp tái chế cao cấp như kraft-top liner.

Để giải quyết vấn đề này, Nine Dragons sẽ xây dựng một máy BM mới tại Sepang, Selangor, Malaysia với công suất 550.000 tấn/năm dự kiến khởi

động vào cuối năm 2021. Công ty đã chuẩn bị mặt bằng và sẽ khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng ngay sau tháng 3.2021.

Máy rộng 8.4 m dự định sẽ sản xuất kraft-top liner chất lượng giống với OCC của Mỹ, có hàm lượng sợi nguyên chất cao, tăng cường sản lượng đầu

ra. Máy móc của dự án sẽ được lấy từ dự án tạm dừng tại Trung Quốc chuyển sang Malaysia.
Một phần ba sản lượng của nó sẽ được chuyển đến Trung Quốc và phần còn lại sẽ được bán ở thị trường Đông Nam Á, điều này sẽ giúp công ty mở

rộng hơn tại thị trường Đông Nam Á. Hiện tại, Nine Dragons đang vận hành nhà máy tái chế container 600.000 tấn/năm tại Việt Nam.

Bột phi gỗ Trung Quốc
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Giá bột giấy mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc -- USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Bột hoá nhiệt cơ (BCTMP)
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

Giá giấy thu hồi (RCP) nhập khẩu tại Trung Quốc so với

tuần trước không thay đổi và duy trì suốt 3 tuần.

Trừ RCP nhập khẩu từ Mỹ:

➢ Giá DLK, OSP, SCN không thay đổi.

➢ Giá OCC giảm 5 USD/tấn, giảm 3,38%

Giá giấy RCP từ Châu Âu

Giá giấy RCP từ Mỹ

Giá giấy RCP từ Nhật Bản
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Giá giấy in, giấy viết mức trung bình tại Trung Quốc, RMB/tấn, Đông TQ, gồm thuế VAT, tại kho nhà cung cấp

Giấy in, giấy viết không tráng (70-100gsm)

Giấy in báo (45-48.8gsm)

Giấy in, giấy viết có tráng (C2S 128gsm, 157gsm)
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Biến động giá giấy in giấy viết tại Trung Quốc

so với tháng trước:

➢ Giá giấy in báo định lượng 45-48,8gsm giảm

100 RMB/tấn, giảm 2,1%;

➢ Giá giấy tráng nhẹ định lượng 58-64gsm loại

cuộn không thay đổi;

➢ Giá giấy, in giấy viết không tráng định lượng

70-100gsm tăng nhẹ;

➢ Giá giấy in, giấy viết có tráng định lượng

(128gsm, 157gsm) tăng 0,1% ở loại cuộn

chất lượng cao và giảm 0,1% ở loại cuộn phổ

thông.
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Giá giấy bao bì mức trung bình tại Trung Quốc, RMB/tấn, Đông TQ, gồm thuế VAT, tại kho nhà cung cấp 

Giấy bao bì làm hộp gấp (250gsm)

Kraft liner (175 gsm)
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Giá giấy bao bì tại Trung Quốc so với tháng trước:

➢ Giá giấy kraft liner giảm 12,5 RMB/tấn, giảm 2,1%;

➢ Giá hòm và hộp các tông: Giấy testliner tăng 75

RMB/tấn, giấy krafttop liner tăng 60 RMB/tấn, giấy

whitetop liner không thay đổi, giấy lớp song độ cứng

cao tăng 75 RMB/tấn.;

➢ Giá giấy bao bì làm hộp gấp: Bìa ngà tráng và Bìa

duplex tráng lưng xám loại chất lượng cao không thay

đổi, loại phổ thông tăng lần lượt là 100 RMB/tấn và

25 RMB/tấn.
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GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á-- USD/tấn, CIF

3. THỊ TRƯỜNG GIẤY THU HỒI (RCP) CHÂU Á
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Giá giấy hỗn hợp (Mixed paper) từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản

Giá thùng sóng cũ (OCC) từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản

Giá giấy báo cũ (ONP) từ Mỹ & Châu Âu

Giá giấy thu hồi mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan và

Đông Nam Á so với tuần trước:

➢ Gía giấy hỗn hợp (Mixed paper): từ Mỹ & Châu Âu không thay

đổi.

➢ Giá giấy thùng sóng cũ (OCC): từ Mỹ không thay đổi, từ Chây

Âu giảm 2.5 USD/tấn (-2,5%), từ Nhật Bản giảm 5 USD/tấn (-

4,7%).

➢ Giá giấy báo cũ (ONP): từ Mỹ và Châu Âu không thay đổi.



4. THỊ TRƯỜNG GIẤY ĐÔNG NAM Á

Giá giấy in, giấy viết và giấy bao bì mức trung bình nhập khẩu tại Đông Nam Á, USD/tấn, CIF, đến các cảng chính ở Đông Nam Á

Giấy in, giấy viết Giấy bao bì lớp mặt và lớp sóng

Giấy bao bì làm hộp gấp (bột tái chế)
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5. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ

BAN BIÊN TẬP:

Nguyễn Việt Đức, VPPA;
Hoàng Trung Sơn, VPPA;

Đặng Văn Sơn, VPPA;
Vũ Thị Hồng Mận, VPPA;

Cao Đức Bằng, VINAPACO;
Lê Huy Dư, VPPA;

Hoàng Tú Ngọc, VPPA Centre.

Nine Dragons xây trụ sở sản xuất bìa và bột giấy tái chế tại Malaysia, dừng dự án dang dở tại Trung Quốc

Nine Dragons Paper (Holdings) dự định sẽ xây trụ sở sản xuất bột tái chế và sản xuất giấy bao bì tái chế với công suất lần lượt là 480.000 tấn/năm và 550.000 tấn/năm

nhằm cải thiện tình trạng lượng giấy thu hồi nhập khẩu hạn chế vào Trung Quốc.

Nhà sản xuất giấy bìa lớn nhất châu Á đã chính thức công bố kế hoạch lần đầu tiên trong tuần này.

Công suất bột giấy tái chế sẽ được vận hành tại cơ sở Singa Paper Mill, ở Bentong, Pahang – nơi sản xuất giấy bìa duplex công suất 80.000 tấn/năm.

Một giám đốc điều hành tại Nine Dragons cho biết công ty này đã mua lại cơ sở này và sẽ đưa dây chuyền sản xuất bột giấy tái chế 480.000 tấn/năm vào hoạt động tại đó

vào tháng 11 hoặc tháng 12.

OCC sẽ được nhập khẩu dưới dạng tấm bột ướt và chuyển đến Trung Quốc để cung cấp cho các công ty sản xuất giấy bìa tại đây.

Bột giấy tái chế sẽ giúp giảm áp lực cho việc thiếu hụt trầm trọng RCP tại Trung Quốc.

Cho đến nay, Bộ Sinh thái học của Trung Quốc chỉ phê duyệt được phép nhập khẩu 10,3 triệu tấn giấy RCP cho năm 2019, và hạn ngạch cho cả năm được dự đoán sẽ giảm

xuống còn 11 triệu tấn so với mức 18,2 triệu tấn được ban hành năm 2018.

Để tìm cách khắc phục nhanh tình trạng thiếu RCP, công ty cũng sẽ mở rộng công suất của nhà máy bột giấy tái chế tại các nhà máy của nó ở Mỹ từ 210.000 tấn / năm hiện

nay lên 770.000 tấn / năm vào cuối năm 2021.
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Brazil cập nhật mức thuế mới chống bán phá giá đối với giấy bìa Chile thành mức 10,8% 

Chính quyền Brazil đã cập nhật các quy tắc về thuế chống bán phá giá đối với giấy bìa nhập khẩu từ Chile. Thư

ký Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Brazil đã quyết định đồng ý yêu cầu của nhà sản xuất Chile Cartulinas

CMPC và thay đổi mức thuế từ giá trị cố định trước đó là 112,28 USD/tấn thành mức 10,8%.

Brazil đã gia hạn cho thuế chống bán phá giá đối với giấy bìa nhập khẩu từ Chile vào tháng Bảy và có thời hạn

trong năm năm, nhắm vào các sản phẩm giấy bìa theo NCMs (theo danh mục Mercosur) 4810.13,89, 4810,19,89

và 4810,92,90.

Trong yêu cầu với các nhà chức trách Brazil, CMPC lập luận rằng việc chọn mức giá cụ thể, như mức thuế

112,28 USD/tấn, sẽ khiến người mua không nhận được sản phẩm chất lượng tốt trong mùa giảm giá. Chính

quyền Brazil phản bác rằng việc thay đổi thuế quan sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chống bán phá

giá.


